
 

 

PHỤ LỤC V 
BẢNG TỶ LỆ (ĐỊNH MỨC) QUY ĐỔI TỪ KHỐI LƯỢNG KHOÁNG 

SẢN NGUYÊN KHAI RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM  
(Kèm theo Quyết định số 46 /2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

TT Loại khoáng sản Khoáng sản thành phẩm 

I Đất làm gạch (Sét làm gạch, ngói)   

1 

1 m3 đất sét  

400 viên gạch 6 lỗ 

2 600 viên gạch 4 lỗ 

3 800 viên gạch 2 lỗ 

4 400 viên gạch bát tràng 

5 400 viên gạch đặc loại nhỏ 

6 450 viên ngói 

II Than bùn   

1 0,5 tấn than bùn  
01 tấn phân vi sinh, hữu cơ các loại 

Gạch nửa, ngói nửa được xác định bằng 1/2 (một phần hai) định mức của các loại 

gạch, ngói tương ứng nêu trên. 
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